
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

145 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

28/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU DA LIỄU ĐÔNG Y VIỆT NAM 

0313718649

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở) 

2023

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc (không hoạt động tại trụ sở) 

2100

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
(không hoạt động tại trụ sở) 

0128

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu làm đẹp; Bán buôn dược liệu, vị 
thuốc

4669

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm

4772

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm

4649

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện khám 
chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. (trừ bệnh nhân lưu trú)

8620(Chính)

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(trừ các hoạt động gây chảy máu) 

9631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU DA LIỄU 
ĐÔNG Y VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY DA LIỄU ĐÔNG Y VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HOÀNG

Thôn Kỹ Sơn, Xã 
Tân Dân, Thị xã 
Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

64.600 646.000.000 34,000

Tổng số 64.600 646.000.000 34,000

142650345

2 NGUYỄN 
QUANG TÂN

Số 18A Phạm 
Đình Hổ, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

62.700 627.000.000 33,000

Tổng số 62.700 627.000.000 33,000

013344326

3 NGUYỄN 
VĂN BẰNG

Thôn Kỹ Sơn, Xã 
Tân Dân, Thị xã 
Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

62.700 627.000.000 33,000

Tổng số 62.700 627.000.000 33,000

142157533

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030084001625
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 150 Đinh Văn Tả, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 150 Đinh Văn Tả, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN TOÀN TRUNG Nam

28/06/1984 Kinh Việt Nam

18/02/2016 Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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